
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13C140201001 Phạm Thị Anh CMN13
2 13C140201002 Nguyễn Thị Cảnh CMN13
3 13C140201005 Huỳnh Thị Mỹ Diệu CMN13
4 13C140201006 Nguyễn Thị Hảo CMN13
5 13C140201025 Nguyễn Nữ Kiều My CMN13
6 13C140201029 Nguyễn Thị Dương Phi CMN13
7 13C140201030 Nguyễn Thị Hồng Phượng CMN13
8 13C140201036 Lê Thị Thanh Thúy CMN13
9 13C140201039 Phạm Thị Trang CMN13

10 13C140201042 Đinh Thị Hồng Việt CMN13
11 14C140201091 Đinh Thị Hạ CMN14A
12 14C140201005 Nguyễn Thị Xuân Hạ CMN14A
13 14C140201007 Phạm Lệ Tuyết Hằng CMN14A
14 14C140201008 Phạm Thị Hiệp CMN14A
15 14C140201010 Trần Thị Minh Hoàng CMN14A
16 14C140201012 Nguyễn Thị Huyền CMN14A
17 14C140201016 Lê Thị Mỹ Lan CMN14A
18 14C140201023 Chế Thị Hồng Loan CMN14A
19 14C140201093 Đinh Thị Nhi CMN14A
20 14C140201031 Võ Thị Thu Phương CMN14A
21 14C140201032 Lê Thị Sương CMN14A
22 14C140201035 Nguyễn Thị Cẩm Thoa CMN14A
23 14C140201037 Đoàn Thị Lệ Thùy CMN14A
24 14C140201045 Trần Thị Vi Vy CMN14A
25 14C140201095 Hồ Thị Dé CMN14B
26 14C140201051 Lê Thị Thúy Hằng CMN14B
27 14C140201049 Đinh Thị Hạnh CMN14B
28 14C140201055 Đinh Thị Khăm CMN14B
29 14C140201056 Nguyễn Thị Thanh Kiều CMN14B
30 14C140201057 Trần Thị Ngọc Kiều CMN14B
31 14C140201067 Võ Thị Yến Nhi CMN14B
32 14C140201075 Hồ Thị Thoàng CMN14B
33 14C140201078 Đinh Thị Thùy CMN14B
34 14C140201081 Huỳnh Thị Trinh CMN14B
35 14C140201087 Nguyễn Thị Kim Viện CMN14B
36 14C140201098 Hồ Thị Xí CMN14B
37 12C140202083 Đinh Văn Lẻ CTH12A
38 12C140202136 Phạm Thị Thanh CTH12B
39 13C140202045 Huỳnh Thị Thu An CTH13A
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40 13C140202046 Hồ Thị Biểu CTH13A
41 13C140202049 Hồ Thị Duyên CTH13A
42 13C140202050 Nguyễn Thị Duyên CTH13A
43 13C140202055 Đỗ Thị Thúy Kiều CTH13A
44 13C140202057 Lữ Thị Hương Liễu CTH13A
45 13C140202059 Phạm Thùy Linh CTH13A
46 13C140202060 Trần Thị Mỹ Ly CTH13A
47 13C140202061 Từ Thị Kiều My CTH13A
48 13C140202062 Võ Thị Như My CTH13A
49 13C140202063 Lê Thị Mỹ CTH13A
50 13C140202064 Trần Thị út Ngọc CTH13A
51 13C140202065 Lưu Thị Thu Nhung CTH13A
52 13C140202067 Lê Thị Phúc CTH13A
53 13C140202068 Phạm Thị Như Quỳnh CTH13A
54 13C140202069 Trần Thị Sâm CTH13A
55 13C140202070 Phạm Thị Minh Thảo CTH13A
56 13C140202071 Đinh Thị Hồng Thể CTH13A
57 13C140202072 Nguyễn Cẩm Thúy CTH13A
58 13C140202073 Phạm Thị Thanh Thùy CTH13A
59 13C140202074 Đinh Thị Thủy CTH13A
60 13C140202075 Phan Thị Tiền CTH13A
61 13C140202077 Lê Thị Kiều Trang CTH13A
62 13C140202078 Trần Thị Thanh Trang CTH13A
63 13C140202079 Bùi Thị Trinh CTH13A
64 13C140202080 Bùi Thị Tuyết Trinh CTH13A
65 13C140202082 Trần Thảo ái Vi CTH13A
66 13C140202083 Võ Thị Vũ CTH13A
67 13C140202085 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CTH13B
68 13C140202094 Lữ Hồng Lên CTH13B
69 13C140202096 Phan Ngô Kiều Linh CTH13B
70 13C140202097 Trần Thị Trúc Linh CTH13B
71 13C140202099 Đặng Trần Kim Ngọc CTH13B
72 13C140202102 Huỳnh Thị Xuân Nữ CTH13B
73 13C140202109 Đinh Thị Thú CTH13B
74 13C140202110 Nguyễn Thị Vương Thùy CTH13B
75 13C140202111 Võ Thị Thùy CTH13B
76 13C140202112 Đặng Thị Thu Thủy CTH13B
77 13C140202116 Nguyễn Thị Trinh CTH13B
78 13C140202122 Lê Thị Hà Vy CTH13B
79 14C140202091 Hồ Văn Hùng CTH14A
80 14C140202016 Trương Văn Linh CTH14A
81 14C140202093 Hồ Thị Lớt CTH14A
82 14C140202094 Hồ Thị Ly CTH14A
83 14C140202023 Huỳnh Thị Kim Nhung CTH14A
84 14C140202029 Lê Thị Tâm CTH14A
85 14C140202030 Võ Thị Thanh Thảo CTH14A
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86 14C140202036 Võ Thị Cẩm Thường CTH14A
87 14C140202099 Hồ Thị Út CTH14A
88 14C140202041 Trần Ngọc Khánh Vân CTH14A
89 14C140202102 Hồ Văn Viên CTH14A
90 14C140202046 Lê Thị Cẩm CTH14B
91 14C140202049 Nguyễn Thị Lệ Diễm CTH14B
92 14C140202109 Hồ Văn Hiền CTH14B
93 14C140202059 Phạm Thị Lan Hương CTH14B
94 14C140202110 Trần Thị Phương Ly CTH14B
95 14C140202070 Nguyễn Thị Kim Ngân CTH14B
96 14C140202117 Đinh Thị Phụng CTH14B
97 14C140202118 Đinh Lý Sang CTH14B
98 14C140202121 Bùi Thị Hồng Thủy CTH14B
99 14C140202082 Trương Thị Trang CTH14B

Danh sách này có 99 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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